
DANH SÁCH CHI TIẾT THU HỌC PHÍ MÔN HỌC - HỌC KỲ I (KỲ HÈ) NĂM HỌC 2014-2015
(Kèm theo Thông báo số 2099/TB-ĐHKT ngày 18/06/2014)

----------------------------------------------------------

KHÓA: QH-2008-E

MãSV Họ tên Ngàysinh Lớp Mã môn Tên môn Tín chỉ Học phí Miễn, giảm
Học phí phải 

TT
8050154 Nguyễn Thuỳ Chi 30/12/1990 QH-2008-E KTCT FIB2003 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 840.000 0 840.000

KHÓA: QH-2009-E

MãSV Họ tên Ngàysinh Lớp Mã môn Tên môn Tín chỉ Học phí Miễn, giảm
Học phí phải 

TT
9050420 Nguyễn Thị Thu Dung 08/08/1991 QH-2009-E KTCT PEC3010 Kinh tế chính trị Mỹ 2 370.000 0 370.000

9050423 Nguyễn Duy Giang 25/08/1991 QH-2009-E KTCT FIB3015 Phân tích tài chính 3 840.000 0 840.000

9050438 Nghiêm Thị Hoa 28/10/1991 QH-2009-E KTCT PEC3012 Kinh tế chính trị về cải cách kinh tế ở Trung Quốc 2 560.000 0 560.000

9050438 Nghiêm Thị Hoa 28/10/1991 QH-2009-E KTCT PEC3010 Kinh tế chính trị Mỹ 2 560.000 0 560.000

9050449 Nguyễn Thị Thu Liễu 26/01/1991 QH-2009-E KTCT FIB3015 Phân tích tài chính 3 840.000 0 840.000

9050451 Ma Thành Long 30/12/1990 QH-2009-E KTCT FIB3015 Phân tích tài chính 3 840.000 0 840.000

9053066 Nguyễn Thị Ngà 04/03/1990 QH-2009-E KTĐN-LK BSA3002 Kế toán quốc tế 3 840.000 0 840.000

8050133 Phạm Hoài Nam 15/12/1990 QH-2009-E KTPT BSA3030 Tài chính doanh nghiệp 2 3 840.000 0 840.000

8050133 Phạm Hoài Nam 15/12/1990 QH-2009-E KTPT FIB3015 Phân tích tài chính 3 840.000 0 840.000

9050340 Tống Mĩ Dung 11/06/1991 QH-2009-E KTPT FIB3015 Phân tích tài chính 3 840.000 0 840.000

9050351 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/04/1991 QH-2009-E KTPT FIB3015 Phân tích tài chính 3 840.000 0 840.000

9050373 Nguyễn Trí Nhân 14/12/1991 QH-2009-E KTPT BSA3030 Tài chính doanh nghiệp 2 3 840.000 0 840.000

9050390 Nguyễn Thị Thu 16/03/1991 QH-2009-E KTPT FIB3015 Phân tích tài chính 3 840.000 0 840.000

9050392 Đinh Thị Thuỳ 31/12/1991 QH-2009-E KTPT FIB3015 Phân tích tài chính 3 840.000 0 840.000

9053111 Nguyễn Thị Ái 02/12/1989 QH-2009-E QTKD-LK  MAT1092-E Toán cao cấp 4 1.120.000 0 1.120.000

9050178 Nguyễn Bá Hồng 17/09/1990 QH-2009-E TCNH BSA2018 Tài chính doanh nghiệp 1 3 840.000 0 840.000

9050178 Nguyễn Bá Hồng 17/09/1990 QH-2009-E TCNH INE2003 Kinh tế phát triển 3 840.000 0 840.000

9050178 Nguyễn Bá Hồng 17/09/1990 QH-2009-E TCNH BSA2019 Kế toán tài chính 3 840.000 0 840.000


